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Bài 14. 

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ KÍ HIỆU  

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG 

CÁC KÝ HIỆU 

 

Việt Nam 

 

Cờ 

Tay phải giống chữ cái ngón tay “V”, 

lòng bàn tay hướng ra ngoài, đặt bên phải, 

ngang tầm trán, đưa tay xuống dưới theo 

hình chữ “S”.  

Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đặt ngang 

trước ngực. Tay phải mở, lòng bàn tay hướng 

sang trái, đầu ngón tay hướng về trước, đặt 

chạm khuỷu tay lên mu bàn tay trái, giữ 

nguyên cánh tay, lắc cổ tay qua- lại (2 lần). 

 

 

Bác Hồ 

 

 

Lăng Bác 

Tay phải giống chữ cái ngón tay “O”, 

lòng bàn tay hướng vào trong, đặt chạm 

vào dưới cằm, đưa tay xuống dưới.  

 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tau hướng lên trên, đặt 

gần nhau, trước trán, đưa đồng thời hai tay 

sang hai bên rồi xuống dưới theo hình vẽ. 

2. Hai tay khép, hơi khum, lòng bàn tay 

hướng vào nhau, đầu ngón tay hướng về 

trước, đặt áp dọc vào nhau, trước ngực. 
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Thành phố 

-  

-  

                   Phố xá 

Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng lên, đặt song 

song, trước cổ, đưa 2 tay lần lượt lên 

xuống ngược chiều nhau  (2 lần). 

Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

trong, đầu ngón tay hướng sang hai bên, 

đặt trước ngực, tay trái đặt trong, tay phải 

đặt ngoài, đưa đồng thời hai tay sang 2 bên 

theo chiều ngược nhau (2 lần). 

 

 

Nhà tầng 

 

 

Con đường 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên 

và chạm vào nhau, đặt phía trước mặt.  

2. Tay trái khép, lòng bàn tay hướng sang 

phải, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt 

bên trái. Tay phải khép, lòng bàn tay úp, 

đặt chạm các đầu ngón tay vào gần 

khuỷu tay trái, đưa tay dọc theo cánh 

tay trái lên trên 3 bậc. 

Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng xuống dưới, đặt 

song song, trước bụng, đưa đồng thời hai 

tay sang phải. 
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Nông thôn 

 

 

Làng xóm 

Tay phải giống chữ cái ngón tay “Y”, lòng 

bàn tay úp, đầu ngón tay hướng về phía 

trước, đặt  bên phải, ngang tầm ngực, đưa 

tay về trước đồng thời lắc cổ tay. 

Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên và 

chạm vào nhau, đặt phía trước trán, đưa 

hai tay sang phải (3 lần).   

 

 

Ruộng 

 

 

Vườn 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay úp, đặt các đầu 

ngón tay chạm vào nhau, trước ngực, đưa 

đồng thời 2 tay sang hai bên theo đường 

vòng cung. 

2. Hai tay nắm, đầu ngón cái và ngón trỏ của 

2 tay chạm vào nhau, lòng bàn tay úp, đặt 

trước ngực, giữ nguyên tay trái, đưa tay phải 

lên xuống (2 lần) 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay úp, đặt các đầu 

ngón tay chạm vào nhau, trước ngực, đưa 

đồng thời 2 tay sang hai bên theo đường 

vòng cung. 

2. Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải mở xòe, lòng 

bàn tay hướng sang trái, đầu ngón tay 

hướng lên trên, đặt chạm khuỷu tay vào 

lòng bàn tay trái, lắc cổ tay qua lại 2-3 lần. 
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Nhà lá 

 

 

Nhà ngói 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên 

và chạm vào nhau, đặt trước trán. 

2. Tay trái khép, lòng bàn tay hướng vào 

trong, đặt chéo trước ngực. Tay phải 

nắm vào cổ tay trái và vuốt dọc đến đầu 

các ngón tay. 

 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên 

và chạm vào nhau, đặt trước trán. 

2. Tay trái khép, lòng bàn tay hướng sang 

trái, đầu ngón tay hướng xuống dưới, đặt 

trước ngực. Tay phải khép, đặt úp lên mu 

bàn tay trái rồi nhấc lên, đặt vào các ngón 

tay trái.  

 

 

Cây tre 

 

Giếng nước 

Tay trái nắm, lòng bàn tay hướng sang trái, 

đặt dọc thân người. Tay phải nắm vào 

khuỷu tay trái và lần lượt nắm vào giữa 

cánh tay và cổ tay. 

 

1. Hai tay giống số “1”, lòng bàn tay hướng 

vào trong, đầu ngón tay hướng xuống 

dưới, đặt sát nhau, trước ngực, đưa đồng 

thời 2 tay vẽ một vòng tròn.  

2. Tay phải mở, hơi khum, lòng bàn tay 

ngửa, đặt bên phải, ngang tầm ngực, lắc 

tay sang  hai bên (2 lần). 
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Nhà 

 

 

Nhà sàn 

Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên và 

chạm vào nhau, đặt trước trán. 

 

Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón tay 

hướng xuống dưới, đặt trước ngực. Tay phải 

khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón tay hướng về 

trước, đặt dưới tay trái, đưa tay sang bên phải. 

 

Văn Miếu 

 

Chùa Một cột 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên 

và chạm vào nhau, đặt trước miệng, 

đưa đồng thời 2 tay xuống dưới và về 

2 phía.  

2. Tay phải giống chữ cái ngón tay “V”, 

đặt trước vai, sau đó thay đổi tay giống 

chữ cái ngón tay “M”. 

 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên 

và chạm vào nhau, đặt trước miệng, 

đưa đồng thời 2 tay xuống dưới và về 

2 phía.  

2. Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải nắm, lòng 

bàn tay hướng vào trong, đặt chạm 

khuỷu tay vào lòng bàn tay trái, để dọc 

thân người. 
  



- Tran Thi Thiep -Sign Language-Ngôn ngữ kí hiệu - 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Tháp Rùa 
 

Vịnh Hạ Long 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên và 

chạm vào nhau, đặt trước miệng, đưa 

đồng thời 2 tay xuống dưới và về 2 phía.  

2. Tay trái khép, khum lại, lòng bàn tay úp, 

đặt trước ngực. Tay phải giống chữ cái 

ngón tay “S”, lòng bàn tay hướng sang 

trái, đặt áp dưới lòng bàn tay trái, lắc 

ngón cái tay phải qua lại (2 lần). 

 

Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đầu ngón 

tay hướng về phía trước, đặt trước ngực. 

Tay phải giống chữ cái ngón tay “H”, lòng 

bàn tay hướng sang trái, đặt chạm vào mép 

tay trái, đưa tay qua lại dọc theo mép tay 

trái (2 lần). 

 

 

Nhà thờ 

 

Chùa 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay hướng lên trên 

và chạm vào nhau, đặt trước mặt. 

2. Tay phải chụm lại,  lòng bàn tay hướng 

vào trong, đưa tay lần lượt chạm các 

đầu ngón tay vào 4 vị trí: trán, giữa 

ngực, ngực bên trái, ngực bên phải. 

 

Hai tay khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón 

tay hướng về phía trước, đặt ở hai bên, 

ngang tầm bụng, đưa đồng thời hai tay vào 

trong- lên trên rồi chạm 2 tay vào nhau, ở 

phía trước mặt.  
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Chợ 
 

Công viên 

Hai tay khép, lòng bàn tay ngửa, đầu ngón 

tay hướng về trước, đặt trước ngực, tay trái 

đặt dưới, tay phải đặt trên, giữ nguyên tay 

trái, đưa tay phải lên-xuống chạm vào lòng 

bàn tay trái (2 lần). 

Tay phải mở, hơi khum, lòng bàn tay 

ngửa, đặt trước ngực, đưa tay theo một 

vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. 

 

Tết 

 

Bánh chưng 

Hai tay mở, đầu ngón trỏ và ngón cái của 

hai tay chạm vào nhau, lòng bàn tay hướng 

vào nhau, đặt phía trước ngực trái, tay trái 

đặt trên, tay phải đặt dưới, lắc đồng thời 2 

cổ tay ra- vào (2 lần). 

 

1. Hai tay khép, hơi khum, lòng bàn tay 

ngửa, đầu ngón tay hướng về trước, đặt 

song song, trước ngực, đồng thời lật úp 

cả hai tay xuống.  

2. Hai tay nắm, lòng bàn tay ngửa, đặt 

chạm vào nhau, trước ngực, đưa đồng 

thời hai tay lên trên và sang 2 bên. 
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Trung thu 

 

Bánh nướng 

Tay trái khép, khum lại, lòng bàn tay ngửa, 

đặt trước ngực. Tay phải giống số “1”, 

lòng bàn tay hướng sang trái, đầu ngón tay 

hướng về trước, đặt bên trên tay trái, đưa 

tay lên-xuống (2 lần). 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải khum, 

lòng bàn tay úp, đặt bên trên tay trái, 

đưa tay xuống chạm các đầu ngón tay 

vào lòng bàn tay trái. 

2. Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ 

duỗi thẳng về trước, lòng bàn tay úp, 

lắc cổ tay lên-xuống 

 

Bánh dẻo 

 

Bánh cốm 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải khum, 

lòng bàn tay úp, đặt bên trên tay trái, 

đưa tay xuống chạm các đầu ngón tay 

vào lòng bàn tay trái. 

2. Tay phải khép, ngón cái mở ra, các ngón 

tay hướng thẳng về trước, lòng bàn tay 

hướng về trước, đặt ngang vai phải, gập 

các ngón tay chụm vào- mở ra (2 lần) 

 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải khum, 

lòng bàn tay úp, đặt bên trên tay trái, 

đưa tay xuống chạm các đầu ngón tay 

vào lòng bàn tay trái. 

2. Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải khép, ngón 

cái mở ra, các ngón tay hướng thẳng về 

trước, lòng bàn tay hướng về trước, đặt 

chạm ngón cái vào lòng bàn tay trái, gập 

các ngón tay lên-xuống (2 lần). 
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Bài tập thực hành 1: Thực hành các mẫu giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu 

 

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu 

1. Hỏi về các danh lam thắng cảnh  

Đây là địa danh nào? (chỉ vào tranh) 

Đây là Vịnh Hạ Long. 

Đây/ là/ gì? 

Vịnh Hạ Long... 

2. Hỏi về các nhân vật lịch sử  

Đây là ai? (chỉ vào tranh) 

Đây là Bác Hồ... 

 

Ai? 

Bác Hồ.... 
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